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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

Câu 1. Cho hai tam giác ABC, A’B’C’có AB=A’B’; BC=B’C’. Cần thêm điều kiện gì để hai tam giác 

bằng nhau: 

A.  A A '      B.  B B'    

C. AC=A’C’     D. đáp án B, C đều đúng 

Câu 2. Số đó 3 góc A,B,C của tam giác ABC tỉ lệ với 3:4:5. Số đo góc B là 

A. 040    B. 050    C. 080    D. 060  

Câu 3. Tam giác ABC có   0 0A 30 ,B C 10   , sắp thứ tự từ bé đến lớn các cạnh của tam giác ABC. 

Câu 4. Cho ABC MNP   biết AB 12 cm, MP 8 cm, NP 7 cm   . Chu vi của ABC  là: 

A. 27 cm   B. 25 cm   C. 15 cm   D. 20 cm  

Câu 5. Cho ABC DEF, EDF OQP     . Đẳng thức nào sau đây sai: 

A. AB OQ   B. QP AB   C. BC EF   D. BC OP  

Câu 6. Bộ ba giá trị nào sau đây có thề là độ dài ba cạnh của một tam giác? 

A. 4 cm, 2 cm,6 cm .    B. 4 cm,3 cm,6 cm . 

C. 4 cm,1 cm,6 cm .    D. 3 cm,3 cm,6 cm . 

Câu 7. Cho tam giác ABC  và tam giác NPM  có ˆ ˆBC PM;B P  . Cần thêm điều kiện gì để tam giác 

ABC  bằng tam giác NPM  theo trường hợp cạnh - góc - cạnh? 

A. AB NP ;  B. AC NM ;  C. ˆ ˆC M   D. ˆ ˆA N  

Câu 8. Cho tam giác BAC  và tam giác KEF  có ˆ ˆAB EK.A K,CA KF   . Phát biểu nào sau đây là 

đúng? 

A. BAC EKF      B. BAC EFK   

C. ABC FKE      D. BAC KEF   

Câu 9. Cho DEF  có ˆ ˆE F . Tia phân giác của góc D  cắt EF  tại I. Chọn khẳng định đúng: 

A. IE IF,DE DF  ;     B. DIE FDI    

C.  DIE DFI      D.  DEI DIF  

Câu 10. Cho tam giác ABC. Kẻ AH vuông góc BC. Biết AB<AC. So sánh HB,HC (giải thích). 

Câu 11. Cho tam giác ABC , qua A  vẽ đường thẳng xy / /BC , từ điểm M  trên cạnh BC  vẽ các đường 

thẳng song song AB, AC  chúng cắt xy  theo thứ tự ở D,E . Chứng minh: 

a) AMB MAD  .   
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b) ABC MDE  . Nếu  A C , so sánh  DE, DM. 

c) AE MC .    

Câu 12. Cho tam giác ABC  vuông tại A  có B̂ 50 . 

a) Tính Ĉ , so sánh hai cạnh AB, AC. 

b) Trên cạnh BC  lấy điểm E  sao cho BE BA . Tia phân giác của B̂  cắt AC  tại D . Chứng minh 

ABD EBD   và DE BC , so sánh DA và DC. 

c) Gọi F  là giao điểm của tia BA  và tia ED . Chứng minh AF CE ; BDF BDC   . 

Câu 13. Cho ABC(AB AC)  có M  là trung điểm của AC . Trên tia đối của tia MB  lấy điểm D  sao 

cho MB = MD. 

a) Chứng minh AMB CMD   và BA+BC>2.BM. 

b) Chứng minh AD CB  và AD / /CB . 

c) Gọi N  là trung điểm của AB . Trên tia đối của tia NC  lấy điểm K  sao cho NC NK . Chứng minh 

CA+CB > 2CN và D,A, K  thẳng hàng. 

d) Vẽ CE AD(E AD)   và AF BC(F BC)  . Chứng minh DE BF . 

Câu 14. Cho tam giác ABC , gọi D,E  lần lượt là trung điểm của của AB, AC , lấy F  sao cho E  là trung 

điểm của DF . Chứng minh rằng: 

a) EAD ECF      

b) DB CF .   

c) BDC FCD   . 

Câu 15. Cho ABC  có AB AC ; M  là trung điểm của BC . 

a) Chứng minh AM  là phân giác của góc BAC  và AM BC . 

b) Qua C  kẻ đường thẳng song song với AB  cắt AM  tại D . Chứng minh: M  là trung điểm của AD . 

c) Qua B  kẻ đường thẳng vuông góc AC  và cắt AC  tại H . Tính số đo góc HBD ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Trần Ngọc Hà 

 


